          BVĐK LỆ THỦY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
          Số: 216/QĐ-HĐXT                            Lệ Thủy, ngày 09 tháng 3 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn

dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí
hoạt động thường xuyên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện;

Căn cứ Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;


Căn cứ Hướng dẫn số 1396/HD-SYT ngày 20/6/2016 của Sở Y tế Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp; Công văn số 70/SYT ngày 12/01/2017 của Sở Y tế Quảng Bình về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên cho Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy;


Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-BV ngày 16/01/2017 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên; Công văn số 121/SYT ngày 20/01/2017 của Sở Y tế Quảng Bình về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy;


Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BV ngày 02/3/2017 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên;

Theo ý kiến thống nhất của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên tại phiên họp ngày 08/3/2017.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên”: 
(Có Danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và các thí sinh tham gia dự xét tuyển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
- Như Điều 3;                                                                                      CHỦ TỊCH
- Lưu TCCB-VT.                                                                                       
                                                                         Thái Văn Công

                                                                                 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN                                                 
     BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỆ THUỶ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TỰ BẢO ĐẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-HĐXT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng xét tuyển)
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	I
	Mã số dự tuyển X.18 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Nguyễn Thị Thảo
	17/8/1992
	TT.Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	 Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	II
	Mã số dự tuyển X.19 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 09 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Đỗ Thị Hồng Trang
	09/10/1995
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Đặng Thị Minh Huyền
	18/02/1994
	Đức Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Nguyễn Thị Mỹ Giang
	10/10/1992
	Thanh Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Nguyễn Thị Thiên Trang
	18/9/1992
	Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	Cao đẳng Y tế Huế
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	5. 
	Nguyễn Thị Lệ
	18/9/1993
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	6. 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	03/9/1995
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	7. 
	Lê Thị Thùy Trang
	20/10/1995
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- Giấy khen
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	8. 
	Hoàng Thị Mỹ Tín
	20/11/1995
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	9. 
	Dương Thị Thảo
	14/3/1994
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	III
	Mã số dự tuyển X.20 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Võ Thị Tình
	26/02/1992
	Lâm Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- HĐLĐ

- Sổ BHXH


	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	IV
	Mã số dự tuyển X.21 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 06 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Thị Gấm
	20/10/1989
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GKS


	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Đào Thị Luyên
	06/11/1993
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế 
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	06/6/1986
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN


	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	02/4/1989
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GCNBB


	Có
	Có
	Con Bệnh binh
	Đủ điều kiện

	5. 
	Phan Thị Ngọc Linh
	29/11/1991
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế 
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- GCNĐTĐ

- GCN VLTL
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	6. 
	Thái Thị Nhàn
	10/01/1995
	Thái Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	V
	Mã số dự tuyển X.22 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 04 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Thị Thảo
	11/5/1993
	An Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Hoàng Thị Lý
	06/6/1991
	Mỹ Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Đoàn Thị Liễu
	05/7/1989
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Trương Thị Lệ
	11/5/1991
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	VI
	Mã số dự tuyển X.23 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 04 chỉ tiêu): Có 08 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Phạm Thị Diệp
	10/01/1991
	Mỹ Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Nguyễn Thị Nga
	10/3/1984
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Đỗ Trần Kiều Trang
	29/10/1994
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Võ Thị Hương Diệu
	03/8/1994
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	5. 
	Trần Thị Thùy Nhung
	15/8/1993
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Đại học Duy Tân
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	6. 
	Nguyễn Thị Như
	16/3/1991
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Âu Lạc - Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- HĐLĐ

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	7. 
	Đinh Thị Dị
	04/01/1994
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa

	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	8. 
	Dương Thị Nhung
	07/7/1992
	Mai Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	VII
	Mã số dự tuyển X.24 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Lê Thị Thịnh
	18/8/1995
	TT.Lệ Ninh,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Trương Thị Trang
	15/9/1989
	Mỹ Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	VIII
	Mã số dự tuyển X.25 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 05 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Hoàng Thị Thương
	15/4/1994
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Lê Thị Thương
	27/7/1990
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Phú Thọ
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Nguyễn Thị Tứ
	10/4/1990
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Nguyễn Thị Hải Phương
	10/11/1994
	Tân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	Con Thương binh
	Đủ điều kiện

	5. 
	Châu Thị Kiều Trang
	05/4/1991
	Thanh Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- GKS

- CMND

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	IX
	Mã số dự tuyển X.26 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Ngô Thị Hương
	21/8/1991
	TT.Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng Gây mê hồi sức
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN

- CMND


	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	X
	Mã số dự tuyển X.27 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Trần Thị Hải Vân
	04/6/1994
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Trung cấp điều dưỡng Nha khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XI
	Mã số dự tuyển X.28 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 07 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Hoàng Văn Lịch
	20/5/1987
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Lê Thị Diệu
	15/02/1985
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Phan Thị Thuận
	25/3/1995
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học Duy Tân
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Trần Thị Hương
	04/02/1994
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	5. 
	Lê Thị Minh Phượng
	07/12/1989
	Liên Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	6. 
	Võ Thị Thanh Thảo
	13/7/1993
	An Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	7. 
	Đinh Thị Thu Hiếu
	14/5/1992
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN

- GKS

- GCNTGCT
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XII
	Mã số dự tuyển X.29 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 05 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Lê Thị Thanh Hằng
	04/11/1994
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa

	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CMND

- GKS
	Có
	Có
	Con Thương binh
	Đủ điều kiện

	2. 
	Ngô Thị Thảo
	06/6/1994
	Ngư Thuỷ Trung,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Quân y I
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- CMND

- GKS

-SHK
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Lê Thị Kiều Oanh
	18/12/1995
	Sen Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học Duy Tân
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Phạm Thị Hà
	10/10/1989
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Phương Đông
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	Con Thương binh
	Đủ điều kiện

	5. 
	Nguyễn Thị Mai
	09/3/1994
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CMND

- GKS

- CCHN

- Sổ HK
	Có
	Có
	Con Thương binh
	Đủ điều kiện

	XIII
	Mã số dự tuyển X.30 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Văn Trường
	05/02/1986
	Xuân Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN

- GCNXQ
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XIV
	Mã số dự tuyển X.31 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 04 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Võ Thị Thùy Nhi
	25/5/1990
	Hưng Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng y tế Huế
	Cao đẳng điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh C
	- CCHN

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Lê Thị Lành
	28/9/1994
	Phú Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Lê Thị Mai Hương
	05/8/1993
	Phú Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng y tế Huế
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	4. 
	Ngô Thị Vân Anh
	16/4/1982
	Sơn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp điều dưỡng đa khoa
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XV
	Mã số dự tuyển X.32 (Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16, 02 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Lê Thị Nga
	12/10/1991
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp hộ sinh
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Nguyễn Thị Thu
	07/8/1993
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Trung cấp hộ sinh
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XVI
	Mã số dự tuyển X.33 (Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Nguyễn Thị Luân
	18/4/1986
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp y tế Quảng Bình
	Trung cấp hộ sinh
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XVII
	Mã số dự tuyển X.34 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 03 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Thị Cưng
	25/4/1994
	Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Trung cấp Kỹ thuật viên VLTL, phục hồi chức năng
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- GKS

- CMND

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Nguyễn Cao Ngọc
	05/02/1995
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Trung cấp Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- HĐLĐ

- Sổ BHXH
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Lê Thị Hồng Giang
	25/4/1993
	Dương Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- GXN HĐLĐ

- Sổ BHXH

- GKS
	Có
	Có
	Con Thương binh
	Đủ điều kiện

	XVIII
	Mã số dự tuyển X.35 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 03 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Đào Văn Hòa
	25/5/1990
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Y tế An Khánh
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2. 
	Nguyễn Thành Hoàn
	18/02/1992
	Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị
	Cao đẳng Y tế Quảng Nam
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCQPAN

- CCGDTC

- CCBDKNĐ
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	3. 
	Hoàng Thị Thúy
	27/12/1992
	TT.Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XIX
	Mã số dự tuyển X.36 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Thị Hòa
	19/02/1987
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế II Đà Nẵng
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	2
	Hà Thị Kim Chung
	28/8/1993
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
	Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
	Cao đẳng Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- Sổ HK

- GKS

- CMND

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XX
	Mã số dự tuyển X.37 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Dương Công Nghĩa
	21/8/1992
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Y tế Huế
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh B
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XX1
	Mã số dự tuyển X.38 (Kỹ thuật Y hạng IV, V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Phạm Công Bảo
	06/10/1991
	TT.Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Viện Pasteur Nha Trang
	Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học dự phòng
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ

- CCHN
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XX1I
	Mã số dự tuyển X.39 (Kế toán viên, 06.031, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Đoàn Kim Thanh Hương
	16/4/1988
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Đại học Duy Tân
	Đại học Tài chính-Ngân hàng
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	KTV
	Anh C
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XX1II
	Mã số dự tuyển X.40 ( Dược hạng IV, V.08.08.23, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Thị Mỹ Nương
	27/3/1983
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Tây Nguyên
	Trung cấp Dược sĩ
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh A
	- CMND

- GKS
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XXIV
	Mã số dự tuyển X.41 (Kế toán viên trung cấp, 06.032, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Lê Đức Anh
	04/8/1989
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp kinh tế Quảng Bình
	Trung cấp Kế toán quản trị
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	B
	Anh B
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện

	XXV
	Mã số dự tuyển X.42 (Hộ lý, 16.130, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1
	Đinh Thị Hà
	05/01/1991
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Y tế Quảng Bình
	Hộ lý - Y công
	Chính quy
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	A
	Anh A
	- Sổ BHXH

- HĐLĐ

- CMND
	Có
	Có
	
	Đủ điều kiện


(Danh sách này gồm có 72 thí sinh đăng ký dự xét tuyển tại 25 vị trí việc làm)
                                                                                                                                         Lệ Thủy, ngày 09 tháng 3 năm 2017  

                                                                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                          Thái Văn Công                                                                                                                             

                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
